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THƯ MỜI BÁO GIÁ 

(lần 2) 

 

 Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét 

nghiệm trên toàn quốc. 

 

 Theo thư mời giá số 231/TM-YDCT-PHCN ngày 26/03/2026 về việc mời 

chào giá vật tư, hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm trên toàn quốc, cho đến hết 

05/4/2026 Bệnh viện chưa nhận được báo giá. 

Bệnh viện y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng Kon Tum có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cho gói thầu: Danh mục vật tư y tế tiêu hao, hoá chất sử dụng năm 2026, với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng Kon Tum; Địa chỉ:  473 Nguyễn Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.  

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Lê Thi Hồng Diễm.       Chức vụ: Nhân viên phòng TCKT 

- Điện thoại: 0260.3.919.929        Email: ptckt2023@gmail.com 

3. hình thức tiếp nhận báo giá: Bảng báo giá gửi bảng giấy và gửi qua email. 

- Nhận bảng giấy tại địa chỉ: Phòng Văn thư Bệnh viện YDCT – PHCN 

Kon Tum, địa chỉ: 473 Nguyễn Huệ, Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Nhận qua email: bvydctphcnkt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 08 tháng 04 năm 2026 đến trước 

17h ngày 17 tháng 04 năm 2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kề từ ngày 08 tháng 04 năm 

2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: gồm 20 mặt hàng, chi tiết tại phụ lục I, danh 

mục kèm theo thư mời báo giá  



Rất mong nhận được phản hồi của các đơn vị. 

Xin chân thành cảm ơn ./. 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Ban giám đốc BV ; 

- TCHC (Đăng trang web Bệnh viện); 

- Lưu VT, TCKT, DVTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 
 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I 
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO, HOÁ CHẤT SỬ DỤNG NĂM 2026   

(kèm theo thư mời báo giá số       /TM-YDCT-PHCN, ngày 07/04/2026) 

Stt 

Phân loại/ 
phân nhóm kỹ 

thuật 
Tên hàng hoá 

HÃNG/NƯỚC  SẢN 
XUẤT 

QUY CÁCH 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
S/L ĐƠN GIÁ (VAT) THÀNH TIỀN 

I   Vật tư tiêu hao             

1   
Băng dính cá nhân y tế   
(KT: 19 mm x 72mm)  

  
1 miếng / gói; Hộp 102 
miếng; 180 hộp/ kiện.              

Miếng           102  

    

2   Lọ nhựa đựng mẫu PP 50ml   100 lọ / Bịch Lọ            50      

3   Cồn 70 độ (1 chai = 1000ml)   Chai 1 lít  Chai          155      

4   Dây Garo (dây thắt mạch)   10 sợi / túi  Sợi             23      

5   Phim khô laser 20x25cm   
150 tấm/hộp,  
5 hộp/thùng 

Hộp              9  
    

6   Dung dịch sát khuẩn tay 500 ml    40 chai/thùng Chai          205      

7   Que đè lưỡi gỗ    Hộp 100 Cái Cái          300      

8   Khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn   Hộp 50 Cái Cái     12,850      

9   Kim tiêm  số 23   Hộp 100 Cái Cái          300      

10   Kim quang dẫn laser nội mạch (Laser)   
 

50 bao / hộp  
Chiếc       4,150  

    

11   Parafin   Bì 50 kg Kg          300      

12   Nhiệt kế thủy ngân     Cái              3      

13   Nước Javel   Can 30 lít Lit          150      

14   Cloramin B   
Hóa chất khử khuẩn 

Cloranmin B 25% 
Kg            25  

    

15   
Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không 
cổng bơm thuốc  22G 

  
2000 cái / thùng  

50 cái / hộp  
Cái        4,150  

    

II   Hoá chất, sinh phẩm             

16   Dung dịch Cleanac   Can 5 Lít Can              4      

17   Dung dịch Cleanac 3   Can 5 Lít Can              2      

18   Dung dịch Hemolynac 3N   Can 500 mL Can              4      

19   Dung dịch Isotonac 3   Can 18 Lít Can              6      

20   XL WASH - 4 x 100 ML   4 x 100 ML Hộp              6      

Tổng cộng: 20 mặt hàng       
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